
A Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

Không có 

B Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

1 Hệ thống/máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) Cái 2

2 Hệ thống/máy sắc ký khí (GC) Cái 1

3 Hệ thống/máy sắc ký lỏng ghép khối phổ Cái 1

4 Hệ thống/máy sắc ký khí ghép khối phổ Cái 1

5 Hệ thống/máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) Cái 1

6 Máy quang phổ hấp thụ tử ngoại và khả kiến (UV-Vis) Cái 2

7 Máy quang phổ hồng ngoại (IR) Cái 1

8 Máy đo độ hòa tan Cái 2

9 Cân Phân tích chính xác đến 1 mg Cái 2

10 Cân Phân tích chính xác đến 0,1 mg Cái 4

11 Cân Phân tích chính xác đến 0,01 mg Cái 1

12 Cân sấy ẩm Cái 1

13 Máy thử độ rã thuốc viên Cái 2

14 Máy đo pH để bàn Cái 2

15 Máy chuẩn độ điện thế Cái 1

16 Chuẩn độ Karl Fischer Cái 1

17 Tủ hút khí độc Cái 2

18 Máy đo điểm chảy Cái 1

19 Phân cực kế Cái 1

20 Khúc xạ kế Cái 1

21 Máy điện di mao quản Cái 1

22 Máy đo vòng vô khuẩn Cái 1

23 Máy lắc rung Cái 1

24 Máy Vortex Cái 1

25 Buồng thổi khí sạch Cái 2

26 Tủ an toàn sinh học cấp I Cái 1

27 Tủ an toàn sinh học cấp II Cái 2

28 Kính hiển vi Cái 2

29 Tủ ấm lạnh Cái 1

30 Tủ lạnh đông sâu (-50 độ C) Cái 1

31 Máy ly tâm Cái 1

32 Nồi cất nước 1 lần Cái 1

33 Nồi cất nước 2 lần Cái 1

34 Máy cô quay chân không Cái 1

35 Lò nung Cái 1

36 Tủ sấy áp suất giảm Cái 1

37 Tủ sấy đối lưu tự nhiên Cái 2
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TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

STT Chủng loại Đơn vị tính
Số lượng 

tối đa
Ghi chú
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Page 1



STT Chủng loại Đơn vị tính
Số lượng 

tối đa
Ghi chú

38 Tủ ấm Cái 2

39 Nồi hấp tiệt trùng Cái 2

40 Máy đếm khuẩn lạc Cái 1

41 Máy chưng cất đạm Kjeldahl Cái 1

42 Máy khuấy từ gia nhiệt Cái 1

43 Bếp cách thủy Cái 1

44 Bể điều nhiệt Cái 1

45 Bể lắc siêu âm Cái 1

46 Bộ sắc ký lớp mỏng (TLC) Bộ 2

47 Máy nghiền mẫu vi sinh Cái 1

48 Máy phân tích chuỗi gen (PCR) Cái 1

49 Máy điện di DNA Cái 1

50 Máy tinh chất protein Cái 1

51 Máy phân tích ELISA Cái 1

52 Hệ thống cung cấp khí sạch cục bộ Cái 1

53 Hệ thống xử lý chất thải lỏng Cái 1

54 Hệ thống xử lý chất thải rắn Cái 1

55 Hệ thống xử lý chất khí Cái 1

56
Hệ thống/máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) đầu dò

DAD
Cái 1

57 Lò phá mẫu vi sóng Cái 2

58 Máy vi phẫu dược liệu Cái 1

59 Bộ chiết pha rắn tự động Cái 1

60 Thiết bị cấp cứu toàn thân Bộ 2

61 Tủ đựng hóa chất Cái 3

62 Bàn cân chống rung Cái 3

63 Bàn đôi phòng thí nghiệm chống ăn mòn (Phenolic Resin) Cái 2
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